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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM

KHOA NGOẠI NGỮ 3.910.000
1 Đoàn Thị  Kiều Nga 1.000.000
2 Nguyễn Thị Nhật Lệ 400.000
3 Trần Thị Hồng Thi 200.000
4 Trần Thị Oanh Đào 100.000
5 Trần Đình Khoa 300.000
6 Lai Huỳnh Ngọc Hà 110.000
7 Đỗ Thị Kim Thanh 100.000
8 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 100.000
9 Nguyễn Khoa Hồng Minh 100.000

10 Võ Đoàn Thơ 500.000
11 Nguyễn Thanh Xuân 400.000
12 Nguyễn Thị Hồng Nhung 300.000
13 Đào Trọng Hiếu 200.000
14 Trần Thu Trâm 100.000

ĐOÀN THỂ, ĐƠN VỊ 500.000           
1 Chi Đoàn GV            100.000 
2 Tổ Công Đoàn Khoa Thương mại Du lịch            100.000 
3 Tổ Công Đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh            100.000 
4 Tổ GD Pháp luật - Thể chất            200.000 

KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 300.000           
1 Lê Ngọc Đoan Trang            100.000 
2 Trương Minh Nam            100.000 
3 Nguyễn Thị Thanh Hà            100.000 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 400.000           
1 Trần thị Như Thanh            100.000 
2 Tăng Thị Bích Hằng            100.000 
3 Nguyễn Đức Trung            100.000 
4 Lê Vũ Khắc Đạt            100.000 
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KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH 300.000           
1 Trần Hữu Dũng            200.000 
2 Đinh Thanh Phong            100.000 

TỔ BỘ MÔN MÁC LÊNIN 680.000           
1 Nguyễn Thanh Thủy            100.000 
2 Phạm Thìn            100.000 
3 Văn Khắc Vũ            100.000 
4 Bùi Lý Thanh Tâm              50.000 
5 Nguyễn Văn Thế              50.000 
6 Nguyễn Duy Thành              50.000 
7 Lưu Đình Vinh            100.000 
8 Hồ Việt Hà              50.000 
9 Đỗ Thị Lan Anh              50.000 

10 Nguyễn Thị Thanh Hương              30.000 
TỔ BỘ MÔN TIN HỌC 500.000           

1 Hoàng Hữu Vinh            500.000 
TỔ BỘ MÔN GD PL THỂ CHẤT 200.000           

1 Nguyễn Cửu Thị Hương Lưu            100.000 
2 Nguyễn Phạm Việt Đăng            100.000 

PHÒNG ĐÀO TẠO 300.000           
1 Nguyễn Thị Đoan Trang            200.000 
2 Nguyễn Phước Hải            100.000 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 540.000           
1 Đỗ Xuân Nam              50.000 
2 Nguyễn Thị Lộc            270.000 
3 Đặng Kim Quyên            100.000 
4 Nguyễn Thị Thanh Xuân              20.000 
5 Quan Đại Trí            100.000 

PHỎNG KẾ TOÁN TÀI VỤ 160.000           
1 Lê Thị Kim Vi 160.000           

PHÒNG QUẢN LÝ HS-SV 470.000           
1 Lý Tiến 100.000           
2 Nguyễn Hữu Thọ 300.000           
3 Phạm Trần Phương Anh 70.000             

PHÒNG THANH TRA 200.000           
1 Nguyễn Hồng Phi 100.000           
2 Ngô Hoàng Dũng 100.000           

TỔ THƯ VIỆN 150.000           
1 Cao Thị Nga 50.000             
2 Đặng Chí Luận 100.000           
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TẬP THỂ SV KHOA NGOẠI NGỮ 1.100.000        
1 TẬP THỂ CTA5 500.000           
2 TẬP THỂ CTA6 500.000           
3 TẬP THỂ CTA4 300 quyển tập
4 Diệp Tố Nhi 50 quyển tập
5 Nguyễn Bá Nam 100.000           

TẬP THỂ CQT 3/1 - HỌC TRÒ CÔ NGA 1.170.000        
1 Nhóm CQT 3/1 Cường 770.000           
2 Nhóm CQT 3/1 Huyền 400.000           

THƯ QUÁN 200.000           
1 Trần Thị Thanh 200.000           

DOANH NGHIỆP - BẠN BÈ NGOÀI TRƯỜNG

CÔNG TY DU LỊCH NON NƯỚC

1 Nguyễn Bình Phương
1000 bút chì
1000 bút bi
500 gôm

BẠN BÈ CÔ NGA  - KHOA NGOẠI NGỮ 6.100.000
1 Nguyễn Thị Hồng 200.000
2 Nguyễn Thị Đoan Trang 400.000
3 Cô Mỹ Hạnh 200.000
4 Cô Hồng Thu 2.500.000
5 Bạn Cô Nga 2.000.000
6 Cô Hương 500.000
7 Cô Việt 300.000

HỌC TRÒ CÔ NGA - KHOA NGOẠI NGỮ 2.438.000
1 Bùi Thị Hà Trang - CED 200.000
2 Dương Thị Bích Quyền - CED 50.000
3 Nguyễn Thị Mai Ngân - CED 100.000
4 Tôn Nữ Cẩm Hương - CED 20.000
5 Tập thể Học viên CED 1.568.000
6 Đỗ Thị Hà QT 6 500.000

BẠN BÈ THẦY THƠ - KHOA NGOẠI NGỮ 2.700.000
1 Nhâm Thị Ngọc 500.000
2 Nguyễn Thanh Phong 500.000
3 Vân (bạn Phong) 500.000
4 Độc Lập 300.000
5 Phương 200.000
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6 Thanh Nga 200.000
7 Phương Giáng 500.000

BẠN BÈ CÔ XUÂN - KHOA NGOẠI NGỮ 300.000           

22.618.000

350 quyển tập
1000 bút bi
1000 bút chì
500 gôm

Bằng chữ: 
Hai mươi hai triệu sáu trăm mười tám ngàn đồng tiền mặt.
Ba trăm năm mươi quyển tập.
Một ngàn bút bi.
Một ngàn bút chì.
Năm trăm gôm.

Ngày 09 tháng 09 năm 2011
BAN TỔ CHỨC

TỔNG CỘNG 


